
TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Sáng) 
6A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(7h00-7h45)
SHDC
Hằng Văn

Nhung
Toán
Oanh

GDĐPhương
Hằng

Văn
Nhung Toán

OanhTiết 2
(7h50-8h35)

SHCN
Hằng

LS&ĐL
Hằng

Nhạc
N.Hà

Tiết 3
(9h00-9h45) KHTN

Sương
KHTN
Sương

TD
Trường Anh

Toàn
LS&ĐL
Hằng

Văn
Nhung

Tiết 4
(9h50-10h35)

Anh
Toàn

TD
Trường

Tiết 5
(10h40-11h25)

NGLL
Hằng

--- ---
KHỐI 6
SHĐội
Trường

--- ---
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TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Sáng) 
6A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(7h00-7h45)
SHDC
Trang KHTN

Sương

TD
Trường

Văn
Nhung

Nhạc
N.Hà

TD
Trường

Tiết 2
(7h50-8h35)

SHCN
Trang

Anh
Toàn Toán

Oanh

LS&ĐL
Hằng LS&ĐL

HằngTiết 3
(9h00-9h45) Anh

Toàn
Văn

Nhung
Toán
Oanh

KHTN
SươngTiết 4

(9h50-10h35)
GDĐPhương

Hằng
Văn

Nhung

Tiết 5
(10h40-11h25)

NGLL
Trang

--- ---
KHỐI 6
SHĐội
Trường

--- ---
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TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Sáng) 
6A3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(7h00-7h45)
SHDC
Nhung LS&ĐL

Hằng

Anh
Toàn

TD
Trường Toán

Oanh
Văn

NhungTiết 2
(7h50-8h35)

SHCN
Nhung

TD
Trường KHTN

SươngTiết 3
(9h00-9h45)

LS&ĐL
Hằng Toán

Oanh
KHTN
Sương

Nhạc
N.Hà Anh

ToànTiết 4
(9h50-10h35)

GDĐPhương
Hằng

Văn
Nhung

Văn
Nhung

Tiết 5
(10h40-11h25)

NGLL
Nhung

--- ---
KHỐI 6
SHĐội
Trường

--- ---
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TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Sáng) 
7A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(7h00-7h45)
SHDC
Thắm LS&ĐL

Danh

MT
Long Toán

Huyên

Văn
P.Hà Văn

P.HàTiết 2
(7h50-8h35)

SHCN
Thắm

Tin
Ngọc Anh

ThắmTiết 3
(9h00-9h45)

Toán
Huyên KHTN

Hùng
KHTN
Hùng

Cnghệ
Nhung

Toán
Huyên

Tiết 4
(9h50-10h35)

Cnghệ
Nhung

Anh
Thắm

LS&ĐL
Danh

GDCD
Hưng

Tiết 5
(10h40-11h25)

NGLL
Thắm

---
KHỐI 7
SHĐội
Trường

Văn
P.Hà

--- ---
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TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Sáng) 
7A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(7h00-7h45)
SHDC
Huyên Văn

P.Hà
Anh

Thắm

Anh
Thắm

Toán
Huyên

MT
Long

Tiết 2
(7h50-8h35)

SHCN
Huyên

Cnghệ
Nhung

Cnghệ
Nhung

GDCD
Hưng

Tiết 3
(9h00-9h45) KHTN

Hùng
LS&ĐL
Danh

Toán
Huyên

Văn
P.Hà KHTN

Hùng

Văn
P.Hà

Tiết 4
(9h50-10h35)

LS&ĐL
Danh

Toán
Huyên

Tiết 5
(10h40-11h25)

NGLL
Huyên

---
KHỐI 7
SHĐội
Trường

Tin
Ngọc

--- ---
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TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Sáng) 
8A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(7h00-7h45)
SHDC
Toàn Văn

Trang

Hóa
Dương Anh

Toàn

Văn
Trang

Cnghệ
Hùng

Tiết 2
(7h50-8h35)

SHCN
Toàn

Cnghệ
Hùng

Lí
Hùng

TD
Trường

Tiết 3
(9h00-9h45)

Sử
Danh

Hóa
Dương

Anh
Toàn Tin

Ngọc

Sử
Danh Toán

OanhTiết 4
(9h50-10h35)

Văn
Trang

Địa
Hằng

TD
Trường

Toán
Oanh

Tiết 5
(10h40-11h25)

NGLL
Toàn --- ---

Toán
Oanh --- ---
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TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Sáng) 
8A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(7h00-7h45)
SHDC
Dương Toán

Oanh

Cnghệ
Hùng

Toán
Oanh

Cnghệ
Hùng Anh

ToànTiết 2
(7h50-8h35)

SHCN
Dương

Hóa
Dương

Sử
Danh

Hóa
Dương

Tiết 3
(9h00-9h45)

Văn
Trang Văn

Trang
Tin

Ngọc

Địa
Hằng

Toán
Oanh

TD
Trường

Tiết 4
(9h50-10h35)

Sử
Danh

TD
Trường

Văn
Trang

Lí
Hùng

Tiết 5
(10h40-11h25)

NGLL
Dương --- ---

Anh
Toàn --- ---
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TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Sáng) 
9A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(7h00-7h45)
SHDC
Danh

Lí
Hùng

GDCD
Hưng

Sử
Danh

Cnghệ
Dương Toán

HuyênTiết 2
(7h50-8h35)

SHCN
Danh

Hóa
Dương

Sinh
Sương Anh

Thắm

Văn
P.Hà

Tiết 3
(9h00-9h45) Văn

P.Hà
Văn
P.Hà

Hóa
Dương Toán

Huyên

Lí
Hùng

Tiết 4
(9h50-10h35)

Anh
Thắm

Sinh
Sương

Địa
Hằng

Tiết 5
(10h40-11h25)

NGLL
Danh

--- --- Địa
Hằng

---
KHỐI 9
SHĐội
Trường
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TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Sáng) 
9A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(7h00-7h45)
SHDC
P.Hà

Cnghệ
Dương Toán

Huyên
Văn
P.Hà

Sử
Danh

Địa
Hằng

Tiết 2
(7h50-8h35)

SHCN
P.Hà

Lí
Hùng

Sinh
Sương

Lí
Hùng

Tiết 3
(9h00-9h45) Anh

Thắm

Địa
Hằng

Anh
Thắm Toán

Huyên
Văn
P.Hà

GDCD
Hưng

Tiết 4
(9h50-10h35)

Hóa
Dương

Hóa
Dương

Văn
P.Hà

Tiết 5
(10h40-11h25)

NGLL
P.Hà

--- --- Sinh
Sương

---
KHỐI 9
SHĐội
Trường
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